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ABSTRACT 
 

The giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) is one of the most 
important crustacean species produced in inland aquaculture in Vietnam and in many tropical 
and subtropical countries worldwide. The aim of the current study was to evaluate the growth 
performance and to estimate the additive and non-additive genetic effects of three strains of 
giant freshwater prawn that originated from geographically separated locations. A complete 
(3x3) diallel cross was established over two generations using two wild Vietnamese river 
populations (Dong Nai and Mekong) domesticated for the study and an introduced Hawaiian 
strain. Results after 15 weeks of grow-out in hapas showed that growth performance of the 
Hawaiian strain was best among the purebred strains and that certain cross combinations grew 
significantly faster than purebred strains. Mean body weights of specific cross combinations 
with Dong Nai or Mekong as dams and the introduced strain (Hawaiian) as sires were 
significantly heavier than those of purebred Dong Nai or Mekong strains. While some minor 
heterotic outcomes were detected in specific crosses, strain additive genetic and reciprocal 
effects were more significant sources of variation for harvest body weight measured. Strain 
additive genetic effects were highest for the Hawaiian strain (+10.2%) and lowest for the 
Mekong strain (-11.6%). Average heterotic outcome for the body weight was small and not 
significantly different from zero (P > 0.05). The reciprocal effect had a negative effect on 
growth rate, because crosses between the the Hawaiian (H) strain as  dam and Dong Nai (D) 
or Mekong (M) strains as sire grew slower than did their reciprocal crosses (DH and MH). 
The hight significant strain additive effect suggests potential for exploiting strain additive 
variation to improve M. rosenbergii culture stock via direct selection among strains. A 
breeding strategy for genetic improvement of giant freshwater prawn in Vietnam is discussed. 

 
ĐẶT VẤN ĐỀ  
 

Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) là một trong những đối tượng thủy sản 
nước ngọt có giá trị kinh tế cao ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Sản lượng tôm càng 
xanh toàn cầu năm 2007 đạt 213.000 tấn,  ước tính trị giá hơn 943 triệu đôla Mỹ (FAO, 2009). 
Sản lượng tôm càng xanh của Việt Nam đạt khoảng 3.000 tấn vào những năm 90, tăng lên 
khoảng 10.000 tấn vào năm 2002 (Phương và ctv, 2006). Tôm càng xanh là đối tượng ưu tiên 
phát triển nuôi trồng của nước ta, chính phủ đề ra mục tiêu phát triển nuôi tôm càng xanh trên 
diện tích 32.000 ha và đạt sản lượng 60.000 tấn vào năm 2010 (Chính phủ Việt Nam, 1999). 
Nghề nuôi tôm càng xanh hiện nay vẫn còn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tôm giống tự 
nhiên hoặc là nguồn tôm giống chưa được chọn giống nâng cao chất lượng giống. Vì vậy nuôi 
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tôm càng xanh đạt sản lượng thấp và dễ mẫn cảm với dịch bệnh, ảnh hưởng đến sự phát triển 
bền vững của nghề nuôi. Ngoài ra, nghiên cứu di truyền trên tôm càng xanh còn rất hạn chế, 
mặc dù loài này là đối tượng nuôi nước ngọt phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Hiện trạng 
này cho thấy sự cần thiết của chương trình nâng cao chất lượng di truyền cho tôm càng xanh 
nhằm cải thiện một số tính trạng có giá trị kinh tế.  
 

Một số chương trình chọn giống qui mô lớn thành công đã được thực hiện cho cá hồi 
Salmo salar (Gjedrem, 2000; Quinton và ctv, 2005), rô phi GIFT Oreochromis niloticus 
(Bentsen và ctv, 1998; Ponzoni và ctv, 2005; Eknath và ctv, 2007), và một số chương trình 
chọn giống cũng đã bắt đầu cho đối tượng giáp xác như tôm he Nhật Bản và tôm thẻ chân 
trắng  (Hetzel và ctv, 2000; Argue và ctv, 2002; Goyard và ctv, 2002; Preston và ctv, 2004; de 
Donato và ctv, 2005; Gitterle và ctv, 2005a, b), tôm nước ngọt của Úc (crayfish) (Jones và 
ctv, 2000; Jerry và ctv, 2005). Các chương trình chọn giống này đã cải thiện đáng kể chất 
lượng con giống, nâng cao tốc độ tăng trưởng từ 10-20%/thế hệ. Một số chương trình chọn 
giống đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Cá hồi chọn giống của Na Uy hiện nay tăng 
trưởng nhanh gấp 2 lần so với cá hồi tự nhiên và tiêu tốn thức ăn giảm 25%, giúp nghề nuôi 
cá hồi giảm hơn 230 triệu đô la Mỹ/năm cho chi phí thức ăn  (Thodesen và Gjedrem, 2006). 
Cá rô phi dòng GIFT tăng trưởng nhanh hơn 80% so với quần đàn gốc sau 5 thế hệ chọn lọc 
(WorldFish Center, 2004). Chương trình chọn giống rô phi GIFT cũng mang lại lợi nhuận 
cao, tỉ suất lợi nhuận : chi phí từ 8.5 đến 60 lần (Ponzoni và ctv, 2007). Tuy nhiên, chí phí đầu 
tư ban đầu tương đối cao có thể là trở ngại lớn khi muốn tiến hành chương trình chọn giống 
cho đối tượng thủy sản.    
 

Trong khi chọn giống có thể là một biện pháp nâng cao chất lượng giống, một phương 
pháp khác là lai giữa các dòng tôm càng xanh có nguồn gốc khác nhau về mặt địa lý cũng có 
thể nâng cao tốc độ tăng trưởng của tôm nhờ vào ưu thế lai ở thế hệ con. Phương pháp lai có 
thể cho kết quả nhanh chóng và ít tốn kém so với phương pháp chọn giống. Do đó đề tài này 
áp dụng phương pháp lai như là bước khởi đầu cho chương trình nâng cao chất lượng con 
giống tôm càng xanh ở Việt Nam. Đề tài có các mục tiêu cụ thể như sau: (i) so sánh tốc độ 
tăng trưởng của các dòng tôm càng xanh có nguồn gốc địa lý khác nhau, (ii) ước tính mức độ 
ảnh hưởng của các yếu tố di truyền và không di truyền đến tăng trưởng của tôm càng xanh, 
(iii) định hướng phương pháp phù hợp để nâng cao chất lượng con giống tôm càng xanh.  
 
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 
Thu thập quần đàn tôm bố mẹ 
 

Quần đàn ban đầu bao gồm 2 đàn tôm càng xanh của Việt Nam thu thập từ tự nhiên và 
1 đàn tôm Hawaii. Tôm Việt Nam thu thập từ sông Đồng Nai, và sông Mê kông (thu 3 điểm 
trên 2 nhánh sông Tiền và sông Hậu) vào cuối năm 2005. Dòng tôm Hawaii được nhập vào 
Việt Nam đầu năm 2005 cho tiến hành thử nghiệm nuôi ở An Giang.  
 
Sản xuất con giống thí nghiệm 
 

Đề tài thực hiện tại Trung tâm Quốc gia Giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ. Thí 
nghiệm thiết kế theo phương pháp lai hỗn hợp (diallel cross) 3 x 3, bao gồm 3 phép giao phối 
dòng thuần chủng và 6 phép lai chéo (Bảng 1). Tôm cái và tôm đực được ghép cặp theo tỉ lệ 1 
cái : 1 đực cho giao vỹ để sản xuất các gia đình full-sib. Ấu trùng của từng gia đình được 
ương riêng rẽ trong thùng nhựa thể tích 70l, mật độ ương 60 ấu trùng/l, sử dụng phương pháp 
nước trong hở. Thí nghiệm được tiến hành qua 2 thế hệ. Tôm bố mẹ của thế hệ 2 có nguồn 
gốc là tôm con của 3 phép giao phối dòng thuần chủng của thế hệ 1. Số lượng gia đình sản 
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xuất cho thế hệ 1 và 2 lần lượt là 58 và 77 gia đình. Thời gian sản xuất tất cả gia đình của thế 
hệ 1 là 37 ngày, và thế hệ 2 là 40 ngày. Số lượng gia đình của từng phép giao phối được trình 
bày ở Bảng 1.      
 
Bảng 1. Số lượng gia đình full-sib sản xuất cho các phép lai ở thế hệ 1 và 2 

 Tôm bố  Tôm mẹ Đồng Nai Mêkông Hawaii 
Đồng Nai 8/8 5/5 6/5 
Mêkông 9/12 8/12 6/10 
Hawaii 1/10 2/7 13/8 

Ghi chú: số bên trái = số lượng gia đình của mỗi phép lai thế hệ 1; số bên phải = số lượng gia 
đình của mỗi phép lai thế hệ 2 
 

Sau khi ấu trùng biến thái hoàn toàn thành hậu ấu trùng, hậu ấu trùng của tất cả các gia 
đình trong cùng phép lai được trộn lẫn để tiếp tục ương thành tôm giống. Tuy nhiên, thời gian 
biến thái của các gia đình trong cùng phép lai cũng khác nhau, do đó các gia đình có thời gian 
biến thái hoàn toàn chênh lệch nhau trong vòng 5 ngày thì được trộn lẫn với nhau thành 1 lô 
ương riêng, dẫn đến có nhiều lô ương cho cùng 1 phép lai. Thời gian chênh lệch của lô ương 
đầu tiên và cuối cùng là 37 ngày ở thế hệ 1, và 53 ngày ở thế hệ 2. Hậu ấu trùng của các phép 
lai khác nhau được ương riêng rẽ. Hậu ấu trùng được ương trong bể composite 15 ngày, tiếp 
theo ương trong giai (2.5 x 4 x 1.5 m) trong 2,5 tháng.  

 
Thí nghiệm nuôi tăng trưởng 
 

Tôm giống thả nuôi trong các giai (4 x 8 x 1.5 m) đặt trong ao đất 2.000 m2, mật độ 
nuôi 6 con/m2, thời gian nuôi là 15 tuần. Tôm giống của mỗi phép lai được nuôi lặp lại trong 
3 giai, các giai của mỗi phép lai được bố trí vị trí nuôi ngẫu nhiên trong cùng 1 ao đất. Đối với 
mỗi phép lai, số lượng tôm giống của các lô ương khác nhau đem thả nuôi trong 3 giai lặp lại 
là giống nhau, để đảm bảo sự đồng nhất giữa các giai lặp lại. Trọng lượng trung bình của tôm 
giống lúc thả nuôi tăng trưởng là 5.2 g (dao động 2.5-8.0 g) ở thế hệ 1 và 5.4 g (dao động 3.4-
7.1 g) ở thế hệ 2. Tôm nuôi được cho ăn 2 lần/ngày bằng thức ăn viên 25% đạm, tỷ lệ cho ăn 
là 4-5% trọng lượng thân. Giá thể thả vào các giai là nhánh tre và những đoạn ống nhựa PVC 
100 mm dài 20 cm. Giai nuôi được thổi khí vào ban đêm từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng.  
 
Phân tích thống kê 
 
Thu thập số liệu 
 

Đề tài thu hoạch tất cả tôm có trong giai, tiến hành cân đo các chỉ tiêu: chiều dài giáp 
đầu ngực, chiều dài chuẩn, trọng lượng thân. Số lượng mẫu cân đo của mỗi giai là 50 con cái 
và 50 con đực.  
 
Phân tích số liệu 
 

Giá trị tính trạng tăng trưởng trung bình hiệu chỉnh (least squares means) của các phép 
lai được tính toán bằng Mô hình 1. Công thức của Mô hình 1 như sau: 
 
ybdfijmn = µ + Gb + Cc + Sd + (GC)bc + (GS)bd + (CS)cd + (SA)df + pm(gc)bc + ebdfijmn  (Mô hình 
1) 
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Trong đó ybdfijmn là log của của cá thể quan sát thứ n; µ là trọng lượng trung bình của 
quần đàn thí nghiệm; Gb là tác động của yếu tố thế hệ thứ b (b = 1, 2); Cc là tác động của yếu 
tố phép lai thứ c (c = 1, 2, …, 9); Sd là tác động của yếu tố giới tính thứ d (d = 1, 2); (GC)bc là 
tương tác của yếu tố thế hệ thứ b và yếu tố phép lai thứ c;  (GS)bd là tương tác của yếu tố thế 
hệ thứ b và yếu tố giới tính thứ d; (CS)cd là tương tác của yếu tố phép lai thứ c và yếu tố giới 
tính thứ d, (SA)df là tương tác của yếu tố giới tính thứ d và tuổi của cá thể quan sát lúc thu 
hoạch;  pm(gc)bc là tương tác của yếu tố giai ngẫu nhiên thứ m (m = 1, 2, …, 27) với thế hệ thứ 
b và phép lai thứ c; ebdfijmn là sai số dư của cá thể quan sát thứ n. Tuổi của cá thể quan sát được 
xác định bằng tuổi trung bình của tôm giống cộng với số ngày nuôi tăng trưởng.  
 

Ước tính giá trị di truyền cộng gộp và giá trị không di truyền bằng Mô hình 2. Mô 
hình 2 được hình thành từ Mô hình 1, trong đó yếu tố phép lai được phân nhỏ thành 3 thành 
phần: giá trị di truyền cộng gộp (ai), giá trị ưu thế lai tổng cộng (hij), và giá trị lai chéo (ri). 
Công thức của Mô hình 2 như sau: 
 
ybdfijmn = µ + Gb + Sd + (GS)bd + (SA)df + ∑kiai + ∑kijhij + ∑tiri + pm(gb) + ebdfijmn  (Mô hình 2) 

 
Giá trị ưu thế lai tổng cộng được chia nhỏ thành: hij = h¯ + hi + hj + sij (Gardner and 

Eberhart, 1966). Trong đó h¯ là giá trị ưu thế lai trung bình của tất cả các dòng tôm sử dụng 
cho lai hỗn hợp,  hi và hj  là giá trị ưu thế lai của dòng tôm thứ i và  j, sij là giá trị ưu thế lai 
đặc hiệu khi lai giữa dòng tôm i và dòng tôm j. Tuy nhiên đề tài không tính toán giá trị sij vì 
một số phép lai có số lượng bố mẹ ít ảnh hưởng đến mức độ chính xác khi ước tính.  
 

Số liệu xử lý bao gồm số liệu của thế hệ 1 và 2 gộp lại. Xử lý số liệu bằng phần mềm 
SAS phiên bản 8.0 (SAS Institute, 2000). Báo cáo này giới hạn trình bày kết quả chỉ cho trọng 
lượng thân vì hệ số tương quan giữa 3 tính trạng tăng trưởng rất cao (r > 0.92, P < 0.001).  
 
KẾT QUẢ 
 
So sánh tăng trưởng của các dòng thuần chủng và các phép lai 
 

Trọng lượng trung bình hiệu chỉnh của các dòng thuần chủng và các phép lai được 
trình bày ở Đồ thị 1. Trong nhóm dòng thuần chủng, dòng HH tăng trưởng nhanh hơn dòng 
DD và MM, tuy nhiên dòng HH sai khác có ý nghĩa thống kê với chỉ dòng MM (P < 0.01). 
Dòng thuần chủng DD và MM tăng trưởng chậm hơn hầu hết các phép lai. Tăng trưởng của 
dòng DD và MM xếp thứ 7 và 9 trong tổng số 9 phép giao phối.  
 

Trong nhóm lai, dòng lai MH và DH (ký tự đầu tiên thể hiện cho con cái) tăng trưởng 
tốt nhất và sai khác có ý nghĩa thống kê so với dòng lai DM and HM (P < 0.05). Kết quả này 
đáng chú ý vì cả 2 dòng lai tốt nhất bao gồm con cái của dòng Việt Nam (Mêkông hoặc Đồng 
Nai) và con đực nhập nội (dòng Haiwaii). Dòng lai MD và HD tăng trưởng trung bình so với 
các phép giao phối khác.     



 111

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DD MM HH DM DH MH MD HD HM

Dòng

Tr
ọn

g 
lư

ợ
ng

 tr
un

g 
bì

nh
 h

iệ
u 

ch
ỉn

h 
(g

)

 
Đồ thị 1. Trọng lượng trung bình hiệu chỉnh và sai số chuẩn của 9 phép giao phối ước tính 
bằng Mô hình 1. DD (Đồng Nai x Đồng Nai), MM (Mêkông x Mêkông), HH (Hawaii x 
Hawaii), DM (Đồng Nai x Mêkông), DH (Đồng Nai x Hawaii), MH (Mêkông x Hawaii), MD 
(Mêkông x Đồng Nai), HD (Hawaii x Đồng Nai), HM (Hawaii x Mêkông). Các phép giao 
phối có cùng ký tự là không sai khác có ý nghĩa thống kê (P > 0.05)  
 
Ước tính giá trị di truyền cộng gộp 
 

Tăng trưởng của các dòng tôm ảnh hưởng bởi giá trị di truyền cộng gộp được trình 
bày ở Bảng 2. Trong nhóm thuần chủng, dòng Hawaii tăng trưởng nhanh hơn trung bình của 
nhóm thuần chủng 10,2%. Ngược lại dòng Mêkông tăng trưởng chậm hơn trung bình của 
nhóm thuần chủng 11,6%. Tăng trưởng của dòng Hawaii và Mêkông sai khác có ý nghĩa 
thống kê so với trung bình của nhóm thuần chủng (P < 0.001).  
 

Trong nhóm lai, dòng DH tăng trưởng nhanh hơn trung bình của nhóm thuần chủng 
5,8% và sai khác có ý nghĩa thống kê (P < 0.001). Trong khi đó dòng DM tăng trưởng chậm 
hơn trung bình của nhóm thuần chủng 5,1% và cũng sai khác có ý nghĩa thống kê so với trung 
bình nhóm thuần chủng (P < 0.001).    
 
Bảng 2. Giá trị di turyền cộng gộp ước tính cho tính trạng trọng lượng của tôm càng xanh  

Trọng lượng (g) Dòng 
Giá trị ước tính ± sai số % 

Trung bình của các dòng thuần chủng                24,89 ± 0,39  
Dòng thuần chủng   
 D                 0,34 ± 0,55    1,3 
 M  -2,88 ± 0,55*** -11,6 
 H    2,55 ± 0,55***  10,2 
Dòng lai (cái x đực)    
 DM   -1,27 ± 0,27***  -5,1 

 ab 

 a 

 bc 

ab 

c 
c 

bc bc 

  ab 
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Trọng lượng (g) Dòng 
Giá trị ước tính ± sai số % 

 DH     1,44 ± 0,27***   5,8 
 MH                -0,17 ± 0,27 - 0,7 
Ghi chú: D = Đồng Nai, M = Mêkông, H = Hawaii; *** P < 0.001 
  
Ước tính giá trị ưu thế lai 
 

Giá trị ưu thế lai được phân chia thành ưu thế lai của các dòng tôm, ưu thế lai tổng 
cộng và ưu thế lai trung bình được trình bày ở Bảng 3. Giá trị ưu thế lai của các dòng tôm dao 
động từ 0.4% ở dòng Đồng Nai đến 3.4% ở dòng Mêkông so với trung bình của nhóm thuần 
chủng. Tuy nhiên giá trị ưu thế lai của các dòng không sai khác có ý nghĩa thống kê so với 
trung bình của nhóm thuần chủng  (P > 0.05).  
 

Ưu thế lai tổng cộng đạt cao nhất ở dòng MH, tiếp theo là dòng DM, và không có ưu 
thế lai ở dòng DH. Các giá trị ưu thế lai tổng cộng sai khác không nhiều và không có ý nghĩa 
thống kê so với trung bình của nhóm thuần chủng (P > 0.05). Vì vậy ưu thế lai trung bình chỉ 
có 1,5% và không sai khác có ý nghĩa thống kê so với trung bình của nhóm thuần chủng  (P > 
0.05).  
 
Bảng 3. Giá trị ưu thế lai của dòng, ưu thế lai tổng cộng và ưu thế lai trung bình ước tính cho 
tính trạng trọng lượng của tôm càng xanh  

Trọng lượng (g) Dòng 
Giá trị ước tính ± sai số % 

Trung bình của các dòng thuần chủng                 24.89 ± 0.39  
Ưu thế lai của dòng    
 D 0.09 ± 0.53  0.4 
 M 0.84 ± 0.53  3.4 
 H 0.21 ± 0.53  0.9 
Ưu thế lai tổng cộng   
 DM 0.72 ± 0.67  2.9 
 DH -0.54 ± 0.67 -2.2 
 MH 0.97 ± 0.67  3.9 
Ưu thế lai trung bình  0.38 ± 0.55  1.5 
 
Ước tính giá trị lai chéo 

 
Yếu tố lai chéo có tác động ức chế đến sự tăng trưởng của các dòng lai với sự tham gia 

của dòng Hawaii là tôm bố và dòng Việt Nam (Đồng Nai hoặc Mêkông) là tôm mẹ (Bảng 4). 
Sai khác này có ý nghĩa thống kê so với trung bình của nhóm thuần chủng (P < 0.001). Ngược 
lai, yếu tố lai chéo có tác động thúc đẩy tăng trưởng đến dòng MD, tuy nhiên sai khác này 
không có ý nghĩa thống kê (P > 0.05).   
 
Bảng 4. Giá trị lai chéo ước tính cho tính trạng trọng lượng của tôm càng xanh  

Trọng lượng (g) Dòng 
Giá trị ước tính ± sai số % 

Trung bình của các dòng thuần chủng                24.89 ± 0.39  
Lai chéo    
 MD                 0.51 ± 0.39           2.0 
 HD  -1.18 ± 0.39**         -4.7 
 HM               -1.68 ± 0.39***         -6.8 
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THẢO LUẬN 
 
Đánh giá tăng trưởng của các dòng tôm thuần chủng và tôm lai 
 

Kết quả cho thấy bản chất di truyền của các dòng tôm có tác động đến tăng trưởng của 
các dòng tôm. Trong nhóm tôm thuần chủng, dòng tôm Hawaii tăng trưởng tốt hơn dòng 
Đồng Nai và Mêkông, sự khác biệt này có thể do hiệu quả của quá trình gia hóa (Knibb và 
ctv, 1998). Dòng Đồng Nai và Mêkông mới được tập hợp từ tự nhiên để tiến hành thí nghiệm, 
trong khi đó dòng Hawaii (tên thường gọi là dòng Anuenue) có nguồn gốc từ Malaysia đã 
được gia hóa gần 40 năm (Malecha, 1984). Các đối tượng thủy sản đã được gia hóa thường 
tăng trưởng tốt hơn do đã thích nghi với điều kiện nuôi nhốt, ví dụ như cá nheo Mỹ (Burnside 
và ctv, 1975) và cá trê phi Heterobranchus longifilis (Nguenga và ctv, 2000), ngoài trừ trường 
hợp những dòng này đã bị cận huyết.  
 

Đa số các dòng lai của đề tài nghiên cứu này tăng trưởng nhanh hơn dòng thuần 
chủng, trong đó dòng lai giữa con mẹ là dòng Đồng Nai hoặc Mêkông và con bố là dòng 
Hawaii sinh sản thế hệ con tăng trưởng nhanh nhất. Kết quả này cho thấy ưu thế lai có thể 
xuất hiện ở con lai khi giao phối những dòng tôm có sự phân ly di truyền giữa các vùng địa lý 
khác nhau.  Tuy nhiên ảnh hưởng của các phép lai lên tăng trưởng phải được phân tích sâu 
thông qua ước tính giá trị của yếu tố di truyền cộng gộp và yếu tố không di truyền tác động 
lên tăng trưởng trước khi có kết luận chắc chắn. 
 

Tuổi của tôm giống giữa các dòng tôm thí nghiệm lúc thả nuôi khác nhau từ 37 ngày ở 
thế hệ 1 và 53 ngày ở thế hệ 2. Sai khác tuổi có ảnh hưởng đến trọng lượng tôm lúc thu hoạch, 
nhưng không ảnh hưởng đáng kể so với yếu tố giới tính (tôm đực hoặc cái). Tôm giống dài 
ngày tuổi và kích thước lớn không tăng trưởng nhanh hơn so với tôm giống ít ngày tuổi và 
kích thước nhỏ hơn. Kết quả này phù hợp với báo cáo của Malecha (1983) trên tôm càng xanh 
và nhiều đối tượng thủy sản khác (Palada-de Vera and Eknath, 1993; Bentsen và ctv, 1998; 
Hussain và ctv, 2002; Maluwa and Gjerde, 2006; Goyard và ctv, 2002). Tuy nhiên tuổi của 
tôm phải được đưa vào mô hình để hiệu chỉnh thời gian sinh sản không đồng nhất của các gia 
đình thí nghiệm khi ước tính giá trị của các tính trạng tăng trưởng (Bentsen và ctv, 1998).  
 
Tác động của yếu tố di truyền cộng gộp và yếu tố không di truyền lên tăng trưởng của 
tôm càng xanh  
 

Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố di truyền cộng gộp có tác động quan trọng đến 
tính trạng tăng trưởng so với yếu tố không di truyền. Dòng Hawaii có giá trị di truyền cộng 
gộp cao nhất, trong khi dòng Mêkông có giá trị này kém nhất. Sự khác biệt lớn giá trị di 
truyền cộng gộp giữa dòng tôm đã gia hóa và tôm tự nhiên có thể do tác động của quá trình 
gia hóa đã cải thiện chất lượng di truyền của dòng Hawaii. Dòng HH, DH và MH là các dòng 
tăng trưởng tốt nhất đều có sự tham gia của dòng tôm Hawaii. Điều này cho thấy yếu tố di 
truyền cộng gộp có ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng của các phép lai.  
 

Ưu thế lai của nghiên cứu này không đáng kể và tác động không có ý nghĩa đến tăng 
trưởng của tôm càng xanh. Kết quả này tương tự với nhiều nghiên cứu khoa học đã công bố 
trên vài loài cá xương (Gjerde and Refstie, 1984; Knibb và ctv, 1998; Gjerde và ctv, 2002; 
Bryden và ctv, 2004) và vài loài tôm khác (Benzie và ctv, 1995; Yi và ctv, 2006). Theo 
Falconer và Mackay (1996), sự thể hiện của ưu thế lai khi lai giữa những dòng hoặc quần thể 
sẽ phụ thuộc vào sự khác nhau của tần số gen giữa các dòng và tác động tương tác của các 
gen. Ưu thế lai phụ thuộc vào chiều hướng tương tác của các gen, nếu các gen tương tác 
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không cùng hướng thì ưu thế lai không xuất hiện. Do đó khi lai giữa các dòng hoặc quần thể 
khác nhau khó tiên đoán có xuất hiện ưu thế lai hay không?  
 

Yếu tố lai chéo cũng tác động đáng kể đến tăng trưởng của tôm thí nghiệm. Tác động 
này làm giảm tăng trưởng của dòng HD và HM khi so sánh với dòng lai ngược lại là DH và 
MH. Sự tăng trưởng khác nhau của các phép lai chéo thường xuất hiện khi lai các đối tượng 
thủy sản, bao gồm những loài cá xương (Gjerde, 1988; Bentsen và ctv, 1998; Bryden và ctv, 
2004), giáp xác (Bosworth và ctv, 1994; Yi và ctv, 2006), và loài 2 mảnh vỏ (Hedgecock and 
Davis, 2007; Zhang và ctv, 2007). Sự tăng trưởng khác nhau của các phép lai chéo thường 
cho rằng quyết định chính bởi yếu tố di truyền theo mẹ (Lutz, 2001). Tuy nhiên nghiên cứu 
của chúng tôi không ghi nhận thông tin phả hệ nên không thể xác định yếu tố ảnh hưởng của 
con mẹ hay con bố trong các phép lai chéo. 
 
Áp dụng phương pháp lai hay phương pháp chọn giống để nâng cao chất lượng giống 
tôm càng xanh ở Việt Nam? 
 

Theo Gjedrem và Fimland (1995), sự lựa chọn phương pháp cải thiện chất lượng con 
giống phụ thuộc vào kiểu biến thiên di truyền của các tính trạng số lượng được quan tâm. 
Phương pháp chọn lọc các dòng thuần chủng nên được áp dụng nếu giá trị di truyền cộng gộp 
lớn, và chọn lọc kết hợp với phương pháp lai nếu yếu tố không di truyề lớn. Phương pháp lai 
thường được xem là phương pháp rẻ tiền để cải thiện con giống và phù hợp với các ngành 
công nghiệp nuôi trồng thủy sản ở qui mô nhỏ. Phương pháp này áp dụng thành công cho tôm 
Penaeus (Litopenaeus) stylirostris ở New Caledonia (Goyard và ctv, 2008) để giảm tác động 
tiêu cực của các dòng tôm cận huyết đã được sử dụng lâu dài. Kết quả nghiên cứu của chúng 
tôi trên tôm càng xanh cho thấy, yếu tố di truyền cộng gộp và yếu tố lai chéo có tác động đáng 
kể đến tính trạng tăng trưởng so với yếu tố ưu thế lai. Điều này cho thấy áp dụng chỉ phương 
pháp lai để cải thiện con giống tôm càng xanh sẽ mang lại hiệu quả hạn chế, và chọn lọc là  
phương pháp phù hợp trong trường hợp này. Vì vậy phương pháp lai hỗn hợp ở đây được xem 
như là bước khởi đầu hình thành quần đàn chọn giống gốc bao gồm nhiều dòng tôm càng 
xanh khác nhau có sự biến dị di truyền cao để tiến hành chương trình chọn giống. Cách làm 
này cho thấy đảm bảo hiệu quả chọn giống lâu dài trong chương trình chọn giống rô phi GIFT 
(Eknath và ctv, 1993).  
 
KẾT LUẬN 
 

Dựa vào mức độ sai khác và tác động có ý nghĩa của yếu tố di truyền cộng gộp, chọn 
giống là phương pháp lựa chọn khả thi để cải thiện chất lượng giống tôm càng xanh. Lai giữa 
các dòng tôm càng xanh khác nhau giữa các vùng địa lý, có biến dị di truyền cao là bước khởi 
đầu hình thành quần đàn gốc cho chương trình chọn giống. Nghiên cứu của đề tài này cho 
thấy chương trình gia hóa kết hợp với chọn giống tôm càng xanh để nâng cao chất lượng con 
giống có thể đảm bảo sự phát triển bền vững nghề nuôi tôm càng xanh ở Việt Nam.  
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